








Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 
 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

(%) 

 

Ghi 

chú 

1. Nguyễn Duy Hưng 
003C100

908  

CT 

HĐQT 
220895567 20/06/2009 

Khánh 

Hòa 

20 Lam Sơn, Khánh 

Hòa 
0 0 

 

1.1 Nguyễn Duy Kích 
003C600

126 
Bố 220001394 22/05/2007 

Khánh 

Hòa 
20 Lam Sơn, Khánh Hòa 0 0 

 

1.2 Nguyễn Thị Liên Không có Mẹ    20 Lam Sơn, Khánh Hòa 0 0  

1.3 
Nguyễn Thị Vân 

Yên 

Không có 
Chị 220660145 11/01/2006 

Khánh 

Hòa 

23 Nguyễn Trãi, Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 
0 0 

 

1.4 Nguyễn Hồng Nam 
003C005

555 
Em 024214771 2/3/2004 TP.HCM 

60 Giang Văn Minh, ph. 

An Phú, Q.2, nhà D8 

TP.HCM 

0 0 

 

1.5 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

003C003

252 
Em 024281786 20/06/2005 TP.HCM 

173 P.213 Lý Thường 

Kiệt, P.6, Tân Bình, 

TP.HCM 

0 0 

 

1.6 Lê Trà My 
003C100

140 
Vợ 011432503 27/10/2006 Hà Nội 

54 ngách 61/17 Phùng 

Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà 

Nội 

0 0 

 

1.7 Nguyễn Duy Khánh 
003C210

791 
Con 

012919498/

N1215999 
16/7/2009 

Hà 

Nội/Pass 

cấp 

15/5/200

8 

54 ngách 61/17 Phùng 

Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà 

Nội 

0 0 

 

1.8 Nguyễn Duy Linh Không có Con N/a N/a  

54 ngách 61/17 Phùng 

Chí Kiên, Nghĩa Đô, Hà 

Nội 

0 0 

 

1.9 Công ty TNHH 
003C118

888 
Chủ tịch 0104285751 16/10/2009 Sở Kế Tầng 16, tòa tháp ICON4, 4.059.350 20,25% 

 



NDH Việt Nam HĐQT hoạch và 

Đầu tư 

Hà Nội 

243A Đê La Thành, 

Đống Đa, Hà Nội 

1.10 
Công ty CP CK Sài 

Gòn 

003P8888

88 

Chủ tịch 

HĐQT 

02/GCNTV

LK 
7/7/2006 

Trung 

tâm Lưu 

ký Việt 

Nam 

72 Nguyễn Huệ, Q.1, 

TP.HCM 
3.193.280 15,93% 

 

2 
Michael Louis 

Rosen 

003FIA6

133 
CEO 

211416549 

(PP) 
21/07/2004 USA 

Căn hộ E1905, Golden 

Westlake, 151 Thụy 

Khê, Tây Hồ, Hà Nội 

750.000 3,74% 

 

2.1 Howard Rosen Không có Bố 021680111 13/08/2011 TP.HCM 
4300 Camino Madera, 

Sarasota, FL, 34238 USA 
0 0 

 

2.2 Shirley Rosen Không có Mẹ 020978217 11/12/1993 
CA.Tp 

HCM 

4300 Camino Madera, 

Sarasota, FL, 34238 USA 
0 0 

 

2.3 Ripton Rosen Không có Con 020978218 11/12/1993 
CA.Tp 

HCM 

143 Avenue B, New 

York, NY 10009 USA 
0 0 

 

2.4 Morgan Rosen Không có Con 020978114 10/3/08 CA 
CA.Tp 

HCM 

143 Avenue B, New 

York, NY 10009 USA 
0 0 

 

3 Nguyễn Văn Khải 
003C002

633 

TV 

HĐQT/

D/CEO 

021090905 08/08/2007 
CA.Tp 

HCM 

115/863A Nguyễn Kiệm, 

P.3, Q. Gò Vấp, 

TP.HCM 

240.000 1,2% 

 

3.1  Nguyễn Văn Quế Không có  Bố 022169308 03/10/07 C 
CA.Tp 

HCM 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.2 Ngô Thị Hảo Không có  Mẹ 022471183 06/03/2008 
CA.Tp 

HCM 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.3 Nguyễn Văn Thành 
003C300

822 
 Anh 022873840 01/08/2005 

CA.Tp 

HCM 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.4 Nguyễn Văn Quang 003C003  Anh 023264527 26/09/1995 CA.Tp H6 Lương Ngọc Quyền, 0 0  



77 HCM P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

3.5 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
Không có  Em 021654772 12/03/2007 

CA.Tp 

HCM 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.6 
Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
Không có  Em 022471183 06/03/2008 

CA.Tp 

HCM 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.7 Nguyễn Văn Hiển 
003C015

251 
 Em 022873840 01/08/2005 

CA.Tp 

HCM 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.8 
Nguyễn Thị Kim 

Kiều 
Không có  Em 

02/GCNTV

LK 
7/7/2006 

Trung 

tâm Lưu 

ký Việt 

Nam 

H6 Lương Ngọc Quyền, 

P.5, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM 

0 0 

 

3.9 
Lâm Thị Mỹ 

Phượng 

003C003

037 
Vợ 1600583588 27/05/2009 

Sở KH & 

ĐT An 

Giang 

115/863A Nguyễn Kiệm 

160.000 0,8% 

 

3.10 Nguyễn Văn Trí Không có Con 1300376365 4/4/2011 

Sở KH & 

ĐT Bến 

Tre 

115/863A Nguyễn Kiệm 

0 0 

 

3.11 Nguyễn Trí Dũng Không có Con    115/863A Nguyễn Kiệm 0 0  

3.12 
Công ty CP CK Sài 

Gòn 

003P8888

88 

Trưởng 

Ban 

kiểm 

soát 

02/GCNTV

LK 
7/7/2006 

Trung 

tâm Lưu 

ký Việt 

Nam 

72 Nguyễn Huệ, Q.1, 

TP.HCM 
3.193.280 15,93% 

 

3.13 
Công ty CP XNK 

Thủy sản An Giang 

003C002

223 

Thành 

viên 

HĐQT 

1600583588 27/05/2009 

Sở KH & 

ĐT An 

Giang 

1234 Trần Hưng Đạo, 

Bình Đức, Long Xuyên, 

An Giang 

0 0 

 

3.14 
Công ty CP XNK 

Thủy sản Bến Tre 

003C310

888 

Thành 

viên 
1300376365 4/4/2011 

Sở KH & 

ĐT Bến 

Ấp 9, xã Tân Thạch, 

Huyện Châu Thành, tỉnh 
0 0 

 



HĐQT Tre Bến Tre 

4 
Nguyễn Thị Trà 

My 

003C208

888 

044C989

898 

Thành 

viên 

HĐQT 

011861418 20/9/2006 Hà Nội 

154 E Thụy Khuê, P. 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0 

 

4.1 Đồng Minh Tuấn 
044C788

888 
Chồng 011423679 7/11/2007 Hà Nội 

154 E Thụy Khuê, P. 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0 

 

4.2 Đồng Nhật Minh  Con    

154 E Thụy Khuê, P. 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0 

 

4.3 Nguyễn Văn Kỳ 
044C118

888 
Bố 011253357 14/10/2002 Hà Nội 

38 Ngõ 125 Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội 
0 0 

 

4.4 Tăng Thị Trinh 

003C102

959 

044C188

868 

Mẹ 010616349 22/6/2007 Hà Nội 
38 Ngõ 125 Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội 
0 0 

 

4.5 
Nguyễn Tùng 

Phong 
 Anh  011685690 20/7/1999 Hà Nội 

38 Ngõ 125 Thụy Khuê, 

Tây Hồ, Hà Nội 
0 0 

 

4.6 
Công ty Cổ phần 

CSC Việt Nam 

003C226

688 

Chủ tịch 

HĐQT 
010295647 2/8/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hà Nội 

Tầng 16, tòa tháp ICON4, 

243A Đê La Thành, 

Đống Đa, Hà Nội 

1.064.220 5,308% 

 

4.7 

Công ty CP Giống 

cây trồng Trung 

ương 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

0101449271 6/2/2004 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hà Nội 

Số 1 Lương Định Của, P. 

Phương Mai, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0 

 

5 Hà Thị Thanh Vân 
003C004

243 

Thành 

viên 

HĐQT 

024214771 02/03/2004 
TP.HC

M 

60 Giang Văn Minh, ph. 

An Phú, Q.2, nhà D8 

TP.HCM 

825.000 4,11% 

 

5.1 Nguyễn Hồng Nam 
003C005

555 
Chồng 024214771 03/02/2004 

CA. Tp 

HCM 

60 Giang Văn Minh, ph. 

An Phú, Q.2, nhà D8 
0 0 

 



TP.HCM 

5.2 
Nguyễn Hà Linh 

Đan 
Không có Con B1008520 01/03/2007 

CA. Tp 

HCM 

60 Giang Văn Minh, ph. 

An Phú, Q.2, nhà D8 

TP.HCM 

0 0 

 

5.3 
Nguyễn Hà Khánh 

Linh 
Không có Con B1008521 01/03/2007 

CA. Tp 

HCM 

60 Giang Văn Minh, ph. 

An Phú, Q.2, nhà D8 

TP.HCM 

0 0 

 

5.4 Hà Văn Thuấn Không có Bố 190068940 11/10/1994 

11/10/19

94 

CA. TP 

Huế 

1/25 Nguyễn Trường Tộ, 

Tp Huế 
0 0 

 

5.5 Chu Thị Tuyết Mai Không có Mẹ 190081171 11/10/1994 
CA. TP 

Huế 

1/25 Nguyễn Trường Tộ, 

Tp Huế 
0 0 

 

5.6 Hà Thị Hồng Hạnh 
003C011

168 
Em 191159896 20/07/2007 

CA. TP 

Huế 

1/25 Nguyễn Trường Tộ, 

Tp Huế 
0 0 

 

5.7 Hà Việt Thắng 
003C005

678 
Em 191429766 20/07/2007 

CA. TP 

Huế 

60 Giang Văn Minh, 

Phường An Phú, Quận 2, 

nhà D3, Tp HCM 

0 0 

 

5.8 Hà Thị Kiều Oanh Không có Chị 191159896 27/12/2006 
CA. TP 

Huế 
20 Hàm Nghi, Tp Huế 0 0 

 

6 Lê Thị Lệ Hằng 
003C101

864 

Thành 

viên 

HĐQT 

012053005 30/6/1997 Hà Nội 
Phòng 7, tầng 20-E-

Ciputra, Hà Nội 
0 0 

 

6.1 Nguyễn Việt Ninh Không có Chồng 011712218 15/10/2009 Hà Nội 
Phòng 7, tầng 20-E-

Ciputra, Hà Nội 
0 0 

 

6.2 Nguyễn Lê Minh Không có Con   Hà Nội 
Phòng 7, tầng 20-E-

Ciputra, Hà Nội 
0 0 

 

6.3 
Nguyễn Lê Minh 

Tùng 
Không có Con   Hà Nội 

81 Quan Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0 

 

6.4 Lê Văn Châu Không có Bố 010196302 16/1/2007 Hà Nội 
81 Quan Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0 

 

6.5 Nguyễn Thị Mậu Không có Mẹ 010456310 16/1/2007 Hà Nội 64 Tô Ngọc Vân, Quảng 0 0  



An, Tây Hồ, Hà Nội 

6.6 Lê Thị Lệ Thủy Không có Chị 011561975 10/1/2007 Hà Nội 
64 Tô Ngọc Vân, Quảng 

An, Tây Hồ, Hà Nội 
0 0 

 

6.7 

Công ty TNHH 

Quản lý quỹ SSI 

(SSIAM) 

003C116

688 

Tổng 

Giám 

đốc 

19/GP-

UBCK 
3/8/2007 Hà Nội 

Tầng 5, 1C Ngô Quyền, 

Hà Nội 
640.720 3,13% 

 

6.8 

Công ty CP Giống 

cây trồng Trung 

ương 

 
Phó CT 

HĐQT 
0101449271 6/2/2004 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hà Nội 

Số 1 Lương Định Của, P. 

Phương Mai, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0 

 

6.9 
Công ty CP SX KD 

XNK Bình Thạnh 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

4103000253 11/1/2001 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

TP.HCM 

Tầng 4, Gilimex 

Building, 24C Phan Đăng 

Lưu, P.6, Bình Thạnh, 

TP.HCM 

0 0 

 

6.10 

Công ty CP Chế 

biến hàng XK Long 

An 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

059380 5/4/2012 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Long An 

81B Quốc Lộ 62, P.2, 

TP.Tân An, Tỉnh Long 

An 

0 0 

 

7 Trần Đình Long 
001C132

021 

Thành 

viên 

HĐQT 

011741068 19/09/2006 Hà Nội 
20/238 Đội cấn, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0 

 

7.1 Hoàng Tuyết Minh 
001C132

020 
Vợ 012496362 3/12/2012 Hà Nội 

20/238 Đội cấn, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0 

 

7.2 Trần Thị Quy Không có Chị 130170682 10/11/1999 Phú Thọ Thanh Ba, Phú Thọ 0 0  

7.3 Trần Đình Vân Không có Em 011787224 8/9/2011 Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội 0 0  

7.4 Trần Thị Minh Hiền Không có Con 011770888 30/10/2012 Hà Nội 21 B, Vạn Bảo, Hà Nội 0 0  

7.5 Trần Hoàng Anh Không có Con 011778183 5/5/2008 Hà Nội 40 Xuân La, Hà Nội 0 0  

7.6 

Công ty CP Giống 

cây trồng Trung 

ương 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

0101449271 6/2/2004 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hà Nội 

Số 1 Lương Định Của, P. 

Phương Mai, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0 

 



8 Nguyễn Duy Hưng 
003C400

500 

Trưởng 

BKS 
030995874 24/3/2008 

Hải 

Phòng 

Tầng 5, 1C, Ngô Quyền, 

Hà Nội 
0 0 

 

8.1 Nguyễn Văn Tuất Không có Cha        

8.2 Nguyễn Thị Kim Không có Mẹ 030049214 8/5/2009 
Hải 

Phòng 

228 Ngô Gia Tự - Hải 

Phòng 
0 0 

 

8.3 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Không có Chị 030995876 6/5/2009 

Hải 

Phòng 

Số 19, ngõ Độc lập-

Lương Khánh Thiện-Hải 

Phòng 

0 0 

 

8.4 

Công ty TNHH 

Quản lý quỹ SSI 

(SSIAM) 

003C116

688 

Kế toán 

trưởng 

19/GP-

UBCK 
3/8/2007 Hà Nội 

Tầng 5, 1C Ngô Quyền, 

Hà Nội 
640.720 3,13% 

 

9 
Nguyễn Thái 

Hạnh Linh 

003C151

991 

Thành 

viên 

BKS 

031646387 13/12/2006 
Hải 

Phòng 

13/25 Triệu Việt Vương, 

Q. Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0 

 

9.1 Nguyễn Văn Hạnh 
005C286

659 
Bố 030996699 12/12/2006 

Hải 

Phòng 

56 Hoàng Quý, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
0 0 

 

9.2 Thái Thị Bích Vân 
005C281

799 
Mẹ 030661384 28/12/2011 

Hải 

Phòng 

56 Hoàng Quý, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
0 0 

 

9.3 
Nguyễn Thái Vân 

Trang 
Không có Em 031827228 22/8/2012 

Hải 

Phòng 

56 Hoàng Quý, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
0 0 

 

10 
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
Không có 

Thành 

viên 

BKS 

023945700 17/9/2001 HCM 
5 Đặng Dung, P. Tân 

Định, Q.1, TP.HCM 
0 0 

 

10.1 Nguyễn Xuân Cẩm Không có Cha 020067158 5/6/2003 HCM 
5 Đặng Dung, P. Tân 

Định, Q.1, TP.HCM 
0 0 

 

10.2 
Nguyễn Thị Thanh 

Tịnh 
Không có Mẹ 020061939 16/12/2008 HCM 

5 Đặng Dung, P. Tân 

Định, Q.1, TP.HCM 
0 0 

 

10.3 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Không có Chị 023280535 16/12/2008 HCM 

5 Đặng Dung, P. Tân 

Định, Q.1, TP.HCM 
0 0 

 

10.4 Đoàn Mạnh Sơn Hà Không có Chồng 023428123 22/4/2009 HCM 
5 Đặng Dung, P. Tân 

Định, Q.1, TP.HCM 
0 0 

 



10.5 Đoàn Mai Phương Không có Con Còn nhỏ  - 
5 Đặng Dung, P. Tân 

Định, Q.1, TP.HCM 
0 0 

 

11 Phạm Thị Thu Hà 
019C006

118 

Giám 

đốc tài 

chính 

011794813 24/12/2008 Hà Nội 

Số 4, Ngách 74, Ngõ 

Thịnh Hào 1, Tôn Đức 

Thắng, Q. Đống Đa, Hà 

Nội 

 

0 0 

 

11.1 Phạm Tiến Hoàng Không có Cha 011292769 25/08/2003 Hà Nội 

9 Ngõ 126, Khuất Duy 

Tiến, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 

0 0 

 

11.2 Hồ Thị Xuân Tiến Không có Mẹ 010135969 8/8/2001 Hà Nội 

9 Ngõ 126, Khuất Duy 

Tiến, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

 

0 0 

 

11.3 Trần Anh Quân Không có Chồng 011733762 8/8/2007 Hà Nội 

Số 4, Ngách 74, Ngõ 

Thịnh Hào 1, Tôn Đức 

Thắng, Q. Đống Đa, Hà 

Nội 

 

0 0 

 

11.4 Trần Thu Hằng Không có Con gái Còn nhỏ   

Số 4, Ngách 74, Ngõ 

Thịnh Hào 1, Tôn Đức 

Thắng, Q. Đống Đa, Hà 

Nội 

 

0 0 

 

11.5 Trần Anh Tùng Không có Con trai Còn nhỏ   

Số 4, Ngách 74, Ngõ 

Thịnh Hào 1, Tôn Đức 

Thắng, Q. Đống Đa, Hà 

Nội 

 

0 0 

 

11.6 Phạm Thủy Hương Không có Chị gái 011794814 23/04/2007 Hà Nội Phòng 317, Cầu thang 5, 0 0  



tập thể Văn nghệ sỹ, Ngõ 

Núi Trúc, Kim Mã, Ba 

Đình, Hà Nội 

 

12 Trần Anh Phượng 
079C001

040 

Kế Toán 

Trưởng 
211635729 29/04/2010 

Bình 

Định 

B706, C/c Ehome 2, số 2 

đường D7, KDC Nam 

Long, Q.9, TP. HCM 

0 0 

 

12.1 Vũ Huyền Tông 
079C102

110 
Vợ 221095505 06/07/2007 Phú Yên 

B706, C/c Ehome 2, số 2 

đường D7, KDC Nam 

Long, Q.9, TP. HCM 

0 0 

 

12.2 Trần Vũ Minh Châu Không có Con Còn nhỏ   

B706, C/c Ehome 2, số 2 

đường D7, KDC Nam 

Long, Q.9, TP. HCM 

0 0 

 

12.3 Nguyễn Thị Lang Không có Mẹ 210349040 05/10/2009 
Bình 

Định 

Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0 0 

 

12.4 Trần Thanh Lâm Không có Anh 211266564 26/11/2013 
Bình 

Định 

Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0 0 

 

12.5 Trần Du Không có Anh 211866487 29/10/2012 
Bình 

Định 

Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0 0 

 

12.6 Trần Thanh Hồng Không có Anh 211500858 01/10/1990 
Bình 

Định 

Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0 0 

 

12.7 Trần Thị Ẩn Không có Chị 211561209 13/03/1993 
Bình 

Định 

Huỳnh Kim, P. Nhơn 

Hòa, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

0 0 

 

 


